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1 022303003462 LẠI QUẾ ANH Nữ 22/05/2003 8 9.50 7.25 9 7.60 N1

2 026098002363 NGÔ ANH TUẤN ANH Nam 19/07/1998 6.50 8.25 7

3 022203005387 TRẦN TUẤN ANH Nam 09/02/2003 8.50 9.50 9.25

4 022203005088 KHOA XUÂN BÁCH Nam 02/08/2003 8 8.25 7.80 N1

5 038200021501 VŨ THANH BÌNH Nam 06/09/2000 1.60 2.75 2.50

6 022202003862 NGUYỄN HỮU CHIẾN Nam 17/02/2002 2.40 3.25 4.25 1.75

7 037202000500 LÊ VIỆT CƯỜNG Nam 25/11/2002 5 3.25 4.25

8 030202007593 NGUYỄN HỒNG DIỆP Nam 28/04/2002 4.25 7.25 6.25

9 022203000859 NGUYỄN VIỆT DŨNG Nam 13/01/2003 9 8 6.50

10 022203007366 NGUYỄN LÊ DUY Nam 22/06/2003 7.80 7.75 8.25 1.50

11 022197001122 GIANG THỊ MINH DUYÊN Nữ 28/08/1997 4.75 5.50 6.25

12 101306915 BÙI ĐỨC THÁI DƯƠNG Nam 21/10/1999 8.25 7.50 8.50

13 082339892 HOÀNG ANH DƯỠNG Nam 30/08/2001 6 8.25 8.50

14 022203005313 LƯU TUẤN ĐẠT Nam 10/06/2003 7.80 7 7

15 022203012563 NGUYỄN TIẾN ĐẠT Nam 10/11/2003 7.60 7.25 7.75

16 184477154 TRẦN CÔNG ĐẠT Nam 19/04/2002 5.50 5.50 6

17 022301005765 VŨ THỊ TRÀ GIANG Nữ 20/06/2001 2.60 6.75 2.75 4.25 6.50 2.80 N1

18 022303006219 HOÀNG LÊ THU HÀ Nữ 03/09/2003 8 7 8.20 N1

19 187901187 LÔ VĂN HÀ Nam 09/04/2001 4.75 4.50 6.25

20 026202002677 NGUYỄN VIỆT HÀ Nam 20/08/2002 3.50 7.75 7

21 022202005315 CHÂU TRÍ HẢO Nam 28/07/2002 2.40 1.50 4.25 6.75

22 095280719 TRIỆU HỮU HẢO Nam 04/03/2001 5.75 8.75 8.75

23 022303002678 BÙI THỊ THÚY HIỀN Nữ 07/05/2003 5.60 5.50 8.50 8.75

24 022203003450 PHẠM QUANG HIỀN Nam 11/09/2003 8.75 9.75 9.75

25 038201007751 LÊ VIẾT HIỆP Nam 09/09/2001 7.40 7.75 7.50

26 022202004925 VŨ NGỌC HIẾU Nam 17/01/2002 8.40 8.50 8.50 2.25

27 033202001593 TRẦN VĂN HOAN Nam 22/05/2002 7 6.50 7.25

28 022202004287 TRẦN THẾ HOÀNG Nam 19/11/2002 5.75 5.75 6.75

29 038202002168 ĐÀO MAI HÙNG Nam 18/12/2002 6.75 7.50 7.25

30 022301006440 PHẠM THỊ THU HƯƠNG Nữ 30/08/2001 8.60 8.50 8.50 8.75 8.75 8.20 N1

31 022202004127 TRẦN TRỌNG KHANH Nam 17/08/2002 3.60 4 4.50 3.25

32 022203002965 NGUYỄN THIỆN KHOA Nam 23/03/2003 8.20 7.75 8.75 3.75
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33 092005694 HOÀNG VĂN KHUÊ Nam 20/08/2001 5 7 7.25

34 022202007343 NGUYỄN TRUNG KIÊN Nam 25/03/2002 4.75 6.75 8

35 022201002091 NGUYỄN VIẾT KIÊN Nam 15/04/2001 2.40 1.25 2.25 3.75

36 187834727 QUANG VĂN KIÊN Nam 03/07/2001 6 6 6.25

37 022303006252 PHẠM HỒNG LIÊN Nữ 20/05/2003 7.80 7.50 5.25 6 3.50 3.60 N1

38 035202004705 NGUYỄN ĐỨC LONG Nam 08/08/2002 6.50 6.25 5.75

39 022203005220 ĐINH TIẾN LƯƠNG Nam 17/05/2003 1.20 4 2.75 4.25 6 2.20 N1

40 022200005470 NGUYỄN NGỌC LƯƠNG Nam 21/01/2000 8.75 8.25 8.25 8.50 7.20 N1

41 022203002570 DƯƠNG VĂN MẠNH Nam 07/11/2003 2.80 1.75 3.25 4.25

42 022200001264 ĐÀO THÀNH NAM Nam 15/11/2000 7 3.25 3.75 5.25

43 022098001682 ĐẶNG THẾ NAM Nam 29/12/1998 8.25 9.50 9.25

44 022203004102 VŨ MẠNH NAM Nam 04/09/2003 8.20 7.50 7.60 N1

45 022302004925 BÙI THỊ NGA Nữ 14/10/2002 7.20 8.50 6.40 N1

46 022201000751 CHU MINH NGHĨA Nam 09/10/2001 7 6.75 6.50

47 187903623 VY VĂN NHÂN Nam 01/10/2002 6.50 5 8

48 022200001776 VŨ ĐỨC NINH Nam 02/01/2000 7.40 6 5.50 2

49 174976325 PHẠM QUANG NỘI Nam 10/06/1999 7.75 8.50 8

50 022203001937 NGUYỄN ĐẠI PHONG Nam 06/11/2003 4.40 6 5.75 5.50

51 030201009005 NGUYỄN VĂN PHONG Nam 15/02/2001 4.50 5.50 8

52 022303005578 PHẠM MAI PHƯƠNG Nữ 09/09/2003 6.80 7.25 4.50 5.75 7.25 5.40 N1

53 132463133 NGUYỄN ĐÌNH QUANG Nam 10/08/2002 7.25 7.50 8

54 187510746 THÁI DOÃN QUYỀN Nam 03/01/1998 5.25 6.75 6.50

55 022303001846 HOÀNG THU THẢO Nữ 11/11/2003 8.40 8.50 8.60 N1

56 022202001502 TRẦN XUÂN THẢO Nam 17/07/2002 6 7.25 7.50

57 113794689 BÙI ĐỨC THẮNG Nam 07/03/2002 5.50 7 6.75

58 188013734 NGUYỄN ĐÌNH TIẾN Nam 14/03/2002 8.25 9.25 8.75

59 036202010063 LẠI THẾ TÌNH Nam 06/02/2002 7.25 7 7.25

60 022303003693 HỒ THIÊN TRANG Nữ 20/03/2003 8.80 9 9

61 022303003947 PHÙNG THU TRANG Nữ 09/03/2003 7.80 7.50 7.60 N1

62 022303001257 TRỊNH QUỲNH TRANG Nữ 08/01/2003

63 184466956 TRẦN HẬU TRÍ Nam 01/06/2002 6.25 4.75 7.50

64 022203008524 HỒ XUÂN TRƯỜNG Nam 17/12/2003 7.80 8 8.60 N1

65 022303006105 PHÙNG THU UYÊN Nữ 15/03/2003 7.80 7.25 7.75

66 038201011207 ĐINH VĂN VIỆN Nam 20/11/2001 5.80 5 4

67 022202007535 LÊ QUỐC VIỆT Nam 09/12/2002 6.75 6.50 6.25

68 022099004281 NGÔ ĐỨC VIỆT Nam 25/07/1999 5.80 6.75 7.80 N1

69 022303003101 DƯ HẢI HIỀN Nữ 14/03/2003

70 022202000863 PHÙNG NGỌC DƯƠNG Nam 07/12/2002

71 022302000800 NGUYỄN THỊ HƯƠNG LAN Nữ 05/08/2002
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72 022203001478 NGUYỄN THÀNH TRUNG Nam 23/11/2003

73 022301000915 VŨ THỊ PHƯƠNG THẢO Nữ 18/12/2001

74 022303007364 NGUYỄN HÀ MY Nữ 28/10/2003

75 022303004210 NGUYỄN TUỆ MINH Nữ 25/12/2004

76 022203003665 NGUYỄN TIẾN VIỆT Nam 14/05/2003

77 031303004096 NGUYỄN THÙY DƯƠNG Nữ 11/10/2003
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